PHỤ LỤC V
DANH MỤC CHI TIẾT THEO MÃ HS ĐỐI VỚI MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH THUỐC LÁ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2023/TT-BCT ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
	Mã hàng
	Mô tả hàng hóa

	8478.10.10
	I. Dây chuyền chế biến nguyên liệu lá thuốc lá

	
	A. Công đoạn chế biến lá

	8478.90.00
	1. Máy cắt đầu lá

	
	2. Xy lanh làm ẩm

	
	3. Hầm ủ lá (xy lô trữ và ủ lá)

	
	4. Máy sấy lá (sấy, làm nguội, làm dịu)

	
	5. Hệ thống cân và đóng (ép) kiện lá

	
	B. Công đoạn chế biến cọng

	8478.90.00
	1. Xy lanh làm ẩm cọng lần 1

	
	2. Xy lanh làm ẩm cọng lần 2

	
	3. Hệ thống tước cọng, tách lá

	
	4. Máy sấy cọng (sấy, làm nguội, làm dịu)

	
	5. Máy phân loại, làm sạch cọng

	
	6. Hệ thống cân và đóng (ép) kiện cọng

	8478.10.10
	II. Dây chuyền chế biến sợi thuốc lá

	
	A. Công đoạn lá

	8478.90.00
	1. Thiết bị hấp chân không

	
	2. Máy cắt kiện lá

	
	3. Xy lanh làm ẩm lá

	
	4. Xy lanh gia liệu

	
	5. Hầm ủ lá (xy lô trữ và ủ lá)

	
	6. Thiết bị dò kim loại

	
	7. Máy thái lá

	
	8. Thiết bị trương nở sợi

	
	9. Thiết bị sấy

	
	10. Thiết bị phân ly sợi

	8423.20.10
	11. Hệ thống các cân định lượng

	
	B. Công đoạn cọng

	8478.90.00
	1. Máy tước cọng

	
	2. Thiết bị gia ẩm cọng lần 1

	
	3. Hầm ủ cọng (xy lô trữ và ủ cọng)

	
	4. Thiết bị gia ẩm cọng lần 2

	
	5. Thiết bị cán cọng

	
	6. Máy thái cọng

	
	7. Thiết bị trương nở cọng

	
	8. Thiết bị sấy cọng

	
	9. Thiết bị phân ly cọng

	
	10. Hầm ủ cọng (xy lô ủ sợi cọng)

	8423.20.10
	11. Hệ thống các cân định lượng

	
	C. Công đoạn phối trộn sợi

	8478.90.00
	1. Thiết bị phun hương

	
	2. Hầm ủ sợi (xy lô ủ sợi)

	
	3. Hệ thống vận chuyển sợi thuốc lá đến máy cuốn điếu (bằng khí động học hoặc cơ học)

	8478.10.10
	III. Dây chuyền chế biến thuốc lá tấm và các chế phẩm thay thế khác dùng để sản xuất các sản phẩm thuốc lá

	8478.10.10
	IV. Máy móc thiết bị sản xuất thuốc lá điếu

	
	A. Công đoạn cuốn điếu - ghép đầu lọc

	8478.90.00
	1. Máy cuốn điếu

	
	2. Máy ghép đầu lọc

	
	3. Máy nạp khay

	
	B. Công đoạn đóng bao

	8478.90.00
	1. Máy đóng bao

	
	2. Máy đóng bóng kính bao

	
	3. Máy đóng tút

	
	4. Máy đóng bóng kính tút

	8422.40.00
	5. Máy đóng thùng carton.


